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TÓM TẮT 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên, vai trò của cộng 

đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững 

ngày càng được nhấn mạnh trên toàn cầu. Bài báo này sử dụng phương 

pháp tổng quan hệ thống tài liệu để phân tích các mô hình như quản lý tài 
nguyên dựa vào cộng đồng (CBNRM) và du lịch cộng đồng (CBT), với mục 

tiêu xác định điều kiện thành công, thách thức và bài học kinh nghiệm từ 

các quốc gia như Namibia, Canada và Nepal. Kết quả cho thấy, khi được 

trao quyền thực chất, hỗ trợ kỹ thuật và khung thể chế linh hoạt, cộng đồng 

có thể đóng vai trò trung tâm trong bảo tồn sinh thái, phát triển sinh kế và 

bảo vệ văn hóa bản địa. Tuy nhiên, các rào cản về pháp lý, năng lực nội tại 
và phân phối lợi ích chưa công bằng vẫn là thách thức lớn tại nhiều quốc 

gia đang phát triển. Bài báo cũng đã đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng 

cao hình thức và mức độ tham gia của cộng đồng trong các chương 

trình bảo tồn và phát triển du lịch. 

ABSTRACT 

In the context of climate change and resource depletion, the role of 

communities in natural resource management and sustainable tourism 
development is increasingly emphasized globally. This paper uses a 

systematic literature review method to analyze models such as community-

based natural resource management (CBNRM) and community-based 

tourism (CBT), with the aim of identifying conditions for success, 

challenges, and lessons learned from countries such as Namibia, Canada, 

Nepal, and Thailand. The results show that, when empowered, supported 
by technical support and a flexible institutional framework, communities 

can play a central role in ecological conservation, livelihood development, 

and protection of indigenous cultures. However, legal barriers, internal 

capacity, and inequitable distribution of benefits remain major challenges 

in many developing countries. The paper provides recommendations for 

improving the effectiveness of community participation in conservation 

and tourism development programs. 
 

 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy thoái 

môi trường và áp lực phát triển kinh tế ngày 
càng gia tăng, quản lý tài nguyên thiên nhiên 
gắn với phát triển du lịch bền vững đã trở thành 

một chiến lược toàn cầu được nhiều quốc gia 
quan tâm. Trong đó, vai trò của cộng đồng địa 

phương được xác định là một yếu tố then chốt 
nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài của các chương 
trình quản lý tài nguyên và phát triển du lịch [1, 
2]. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chứng minh 
rằng sự tham gia của cộng đồng không chỉ góp 

phần bảo vệ môi trường tự nhiên mà còn thúc 
đẩy nâng cao sinh kế, khôi phục văn hóa truyền 
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thống và tăng cường năng lực tự chủ của người 

dân địa phương [3, 4]. 
Mô hình quản lý tài nguyên dựa vào cộng 

đồng (Community-Based Natural Resource 

Management - CBNRM) đã được áp dụng rộng 
rãi ở nhiều quốc gia như Namibia, Nepal, 

Canada, Philippines... và được đánh giá là một 

phương thức hiệu quả để lồng ghép tri thức 
bản địa, thúc đẩy quản trị đa cấp và đảm bảo 

sự công bằng trong phân phối lợi ích từ tài 

nguyên [5, 6]. Cùng với đó, phát triển du lịch 
cộng đồng (Community - Based Tourism - CBT) 

đang nổi lên như một hướng đi phù hợp để kết 
nối bảo tồn với phát triển kinh tế, đặc biệt ở các 

vùng nông thôn, miền núi, nơi cư trú của các 

nhóm dân tộc thiểu số [7, 8]. 
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, vai 

trò của cộng đồng trong quản lý tài nguyên và 

phát triển du lịch ngày càng được khẳng định 
qua các chính sách như Luật Du lịch 2017 (Số 

09/2017/QH14), Quyết định số 147/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2030, hay các chương trình bảo tồn gắn với sinh 
kế tại các Vườn Quốc gia (VQG), Khu dự trữ sinh 

quyển. Bài học thực tiễn tại một số địa phương 

như Sa Pa và Mai Châu (Phú Thọ) cho thấy khi 
cộng đồng bản địa được trao quyền tham gia 

thực chất, hiệu quả bảo tồn tài nguyên tăng lên 

rõ rệt và đồng thời tạo ra cơ hội sinh kế bền 
vững cho người dân địa phương. Tại VQG 

Hoàng Liên - Sa Pa, việc áp dụng mô hình đồng 
quản lý (co-management) kết hợp chính sách 

bảo tồn với sự tham gia của cộng đồng H’Mông 

và Mien vào công tác giám sát, quản lý rừng đã 
góp phần giảm xung đột, nâng cao hiệu quả bảo 

tồn và mở rộng các nguồn thu sinh kế cho cộng 

đồng qua các hoạt động du lịch sinh thái [9]. Tại 
Mai Châu, với sự hỗ trợ từ các tổ chức như 

Discova, cộng đồng địa phương đã chủ động 

tham gia vào xây dựng hạ tầng du lịch, quản trị 
điểm đến, và xây dựng sản phẩm truyền thống. 

Kết quả là cộng đồng không chỉ bảo tồn tốt 
hơn môi trường, văn hóa mà còn gia tăng thu 

nhập thông qua homestay, dịch vụ du lịch 

minh bạch, dẫn đến sinh kế lâu dài và ổn định. 
Tuy nhiên, quá trình thúc đẩy vai trò cộng 

đồng vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như 

thiếu cơ chế pháp lý rõ ràng, năng lực tổ chức 

hạn chế, chưa có sự đồng thuận giữa các bên 
liên quan, đặc biệt là nguy cơ thương mại hóa 

làm phai nhạt bản sắc văn hóa địa phương [8, 
10]. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, vai 

trò của cộng đồng chỉ mang tính hình thức, 

chưa thực sự hiệu quả trong việc ra quyết định 
và phân phối lợi ích [7]. 

Vì vậy, việc tổng hợp và phân tích các nghiên 

cứu trong nước cũng như trên toàn cầu về vai 
trò của cộng đồng trong quản lý tài nguyên 

thiên nhiên và phát triển du lịch là rất cần thiết. 

Mục tiêu là làm rõ các mô hình hiệu quả, điều 
kiện thành công và những bài học kinh nghiệm. 

Từ đó, bài báo góp phần cung cấp cơ sở lý luận 
và thực tiễn cho việc xây dựng các chính sách 

và mô hình phù hợp với điều kiện của Việt Nam 

cũng như các quốc gia đang phát triển khác. 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bài báo này áp dụng phương pháp tổng quan 

hệ thống tài liệu (systematic literature review) 
nhằm phân tích một cách toàn diện vai trò của 

cộng đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên 
và phát triển du lịch thông qua lăng kính các 

nghiên cứu trong nước và quốc tế. Tổng quan 

tài liệu không chỉ giúp xác định các khái niệm, 
mô hình lý thuyết liên quan mà còn chỉ ra các 

yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tham gia của 

cộng đồng cũng như điều kiện để thực hiện 
thành công các mô hình này trong thực tiễn. 

2.1. Nguồn dữ liệu 

Nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các 
cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế uy tín như 

Scopus, Web of Science, ScienceDirect, 
SpringerLink và JSTOR; đồng thời, bài báo cũng 

tổng hợp các tài liệu học thuật trong nước từ 

hệ thống tạp chí chuyên ngành như Tạp chí 
Khoa học Xã hội, Tạp chí Du lịch, Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo, Tạp chí Phát triển bền vững, Tạp chí 

Khoa học Nông nghiệp và Phát triển, Tạp chí 
Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp… 

Các từ khóa được sử dụng để truy xuất bao 
gồm: community participation, community-

based natural resource management, co-

management, community-based tourism, local 
empowerment, participatory governance, 
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CBNRM, CBT, kết hợp với các cụm từ như 

sustainable tourism, biodiversity conservation, 

developing countries, Vietnam, ethnic 
minorities.  

Tài liệu được chọn nếu đáp ứng ba tiêu chí 
chính: 

(i) công bố trong khoảng thời gian từ năm 

2000 đến 2024; 
(ii) thuộc các loại hình bài báo khoa học có 

bình duyệt (peer-reviewed articles) hoặc sách 

học thuật (academic books); 
(iii) nội dung liên quan trực tiếp đến vai trò, 

mức độ tham gia, hoặc tác động của cộng 

đồng trong quản lý tài nguyên và/hoặc phát 
triển du lịch. 

Bài báo này đã tổng hợp và phân tích 30 tài 
liệu khoa học được công bố trong giai đoạn 

2000–2024, tập trung vào hai chủ đề chính: (i) 

quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng 
đồng (CBNRM, đồng quản lý, quản trị tài 

nguyên bản địa), (ii) phát triển du lịch dựa vào 

cộng đồng (CBT, du lịch sinh thái, giảm nghèo và 
bảo tồn văn hóa). Các nghiên cứu được lựa 

chọn đại diện cho nhiều bối cảnh quốc gia gồm 
Việt Nam, Namibia, Canada, Nepal, Thái Lan, 

Lào, Botswana, phản ánh sự đa dạng về mô 

hình thể chế, vai trò cộng đồng và mức độ gắn 
kết giữa bảo tồn – phát triển sinh kế – quản trị 

địa phương. 

Trong tổng số tài liệu phân tích, khoảng 13 
nghiên cứu (≈43%) tập trung vào quản lý tài 

nguyên thiên nhiên, chủ yếu đề cập đến các 

hình thức đồng quản lý rừng, bảo tồn đa dạng 
sinh học và chia sẻ lợi ích trong quản trị tài 

nguyên. 14 nghiên cứu (≈47%) liên quan đến 
phát triển du lịch, đặc biệt là các mô hình CBT 

ở châu Á và châu Phi nhằm gắn kết bảo tồn với 

sinh kế bền vững. Phần còn lại là các nghiên 
cứu phương pháp luận hoặc khung lý thuyết 

nền tảng. 

2.2. Quy trình tổng quan tài liệu 
Bài báo áp dụng quy trình tổng quan theo 

bốn bước được đề xuất bởi Tranfield (2003), 
bao gồm [11]:  

(1) Xác định câu hỏi nghiên cứu; 

(2) Xây dựng tiêu chí chọn lọc và truy xuất 
tài liệu; 

(3) Đánh giá và phân tích nội dung tài liệu; 

(4) Tổng hợp và diễn giải kết quả. 

Quá trình đánh giá tài liệu được thực hiện 
thông qua phân tích nội dung định tính 

(qualitative content analysis) nhằm xác định các 
chủ đề chính, khung lý thuyết, kết quả thực tiễn 

xoay quanh vai trò của cộng đồng. Phương 

pháp phân tích chủ đề (thematic analysis) được 
sử dụng để xác định và mã hóa các mô hình 

quản lý cộng đồng phổ biến, mức độ tham gia, 

các yếu tố thuận lợi và rào cản ảnh hưởng đến 
tính bền vững. 

Bên cạnh bốn bước tổng quan theo Tranfield 

(2003), bài báo áp dụng thêm quy trình sàng lọc 
tài liệu theo khung PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses) nhằm đảm bảo tính minh bạch 

và tái lập của quá trình lựa chọn tài liệu. Quy 

trình được thực hiện qua bốn giai đoạn chính: 
- Nhận diện (Identification): Thu thập tổng 

cộng 186 tài liệu ban đầu từ các cơ sở dữ liệu 

quốc tế (Scopus, Web of Science, ScienceDirect, 
SpringerLink, JSTOR) và các tạp chí học thuật 

trong nước. 
- Sàng lọc (Screening): Loại bỏ 72 tài liệu 

trùng lặp và 41 tài liệu không liên quan dựa trên 

tiêu đề và tóm tắt. 
- Đánh giá đủ điều kiện (Eligibility): Đọc toàn 

văn 73 tài liệu còn lại; 43 tài liệu bị loại do không 

đáp ứng tiêu chí về thời gian (2000–2024) hoặc 
không tập trung vào vai trò của cộng đồng. 

- Bổ sung cuối cùng (Inclusion): Giữ lại 30 tài 

liệu đạt yêu cầu về tính học thuật, độ tin cậy, và 
mức độ liên quan trực tiếp đến chủ đề quản lý 

tài nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch dựa 
vào cộng đồng. 

Ngoài ra, để tăng độ tin cậy, bài báo so sánh 

các mô hình được triển khai ở các quốc gia phát 
triển và đang phát triển, từ đó đối chiếu với bối 

cảnh Việt Nam. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Các mô hình tham gia của cộng đồng trong 

quản lý tài nguyên thiên nhiên 
Tổng quan tài liệu cho thấy cộng đồng địa 

phương có thể tham gia vào quản lý tài nguyên 

thiên nhiên thông qua nhiều mô hình khác 
nhau, tùy thuộc vào mức độ phân quyền, vai trò 
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của nhà nước, năng lực nội tại của cộng đồng, 

cũng như bối cảnh chính trị – xã hội của từng 

quốc gia. Các mô hình này có thể được phân 
loại theo thang mức độ tham gia từ thấp đến 

cao, bao gồm: tham vấn (consultation), tham 
gia trong thực hiện (functional participation), 

đồng quản lý (co-management), quản lý dựa 

vào cộng đồng (community-based 
management) [2, 12]. Trong đó, hai mô hình 

thường được nhấn mạnh với nhiều bằng chứng 

thực tiễn là quản lý tài nguyên dựa vào cộng 
đồng (Community-Based Natural Resource 

Management – CBNRM) và đồng quản lý (Co-

Management). 
CBNRM là mô hình trong đó cộng đồng địa 

phương nắm giữ vai trò chủ đạo trong quản lý, 
giám sát và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại 

địa phương của mình, với sự hỗ trợ từ nhà 

nước và các tổ chức phi chính phủ. Berkes 
(2009) khẳng định rằng CBNRM không chỉ thúc 

đẩy hiệu quả bảo tồn tài nguyên mà còn đóng 

góp tích cực vào sinh kế và năng lực tự quản của 
cộng đồng [6]. Một điểm mạnh của CBNRM là 

khả năng huy động tri thức bản địa và tăng 
cường sự gắn bó của người dân với tài nguyên, 

từ đó giảm các hành vi khai thác quá mức hoặc 

phi pháp [13]. 
Ví dụ điển hình là chương trình CBNRM tại 

Namibia, nơi mà các khu bảo tồn cộng đồng 

(community conservancies) đã được thiết lập 
với quyền hạn quản lý động vật hoang dã được 

trao trực tiếp cho người dân. Nhờ mô hình này, 

các cộng đồng không chỉ tăng thu nhập từ du 
lịch sinh thái và hoạt động săn bắn hợp pháp 

mà còn góp phần làm giảm đáng kể nạn săn bắn 
trộm và xung đột người – động vật [14]. Tương 

tự, tại Canada, các mô hình đồng quản lý rừng 

giữa chính quyền và cộng đồng bản địa như 
người Cree đã giúp cải thiện việc bảo tồn rừng, 

đồng thời đảm bảo sự công nhận quyền văn 

hóa và sinh kế truyền thống của các nhóm dân 
tộc thiểu số [15]. 

Tại Việt Nam, các mô hình quản lý rừng cộng 
đồng (QLRCĐ) và đồng quản lý tài nguyên ở một 

số địa phương như Bắc Kạn, Lâm Đồng, Thừa 

Thiên Huế cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. 
Theo nghiên cứu của Vũ Thị Thanh Minh và Lê 

Thị Khánh Hòa (2018), mô hình QLRCĐ tại Bắc 

Kạn giúp giảm đáng kể tình trạng khai thác rừng 

trái phép, nâng cao ý thức cộng đồng, tạo sinh 
kế ổn định thông qua hoạt động như trồng cây 

bản địa, khai thác lâm sản ngoài gỗ [16]. Tại 
VQG Cúc Phương, mô hình đồng quản lý giữa 

ban quản lý và cộng đồng người Mường đã góp 

phần duy trì tính đa dạng sinh học, đồng thời 
giúp cộng đồng cải thiện đời sống nhờ du lịch 

sinh thái và các dự án hỗ trợ sinh kế [17]. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai các mô hình 
này ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trở 

ngại phổ biến như thiếu khung pháp lý rõ ràng 

về quyền sở hữu và quản lý tài nguyên, năng lực 
tổ chức và quản trị cộng đồng còn yếu, cũng 

như thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các bên 
liên quan như chính quyền địa phương, ban 

quản lý rừng, doanh nghiệp du lịch và các tổ 

chức xã hội dân sự [18]. Một số chương trình 
còn mang tính “áp đặt từ trên xuống”, khiến 

cộng đồng tham gia mang tính hình thức thay 

vì chủ động, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả 
thực tế và tính bền vững của mô hình. Như vậy, 

các mô hình tham gia của cộng đồng nếu được 
thiết kế phù hợp với bối cảnh địa phương, kết 

hợp giữa quyền lực thực chất, tri thức bản địa 

và hỗ trợ thể chế từ nhà nước, sẽ là nền tảng 
vững chắc cho phát triển bền vững tài nguyên 

thiên nhiên tại chỗ. 

3.2. Du lịch cộng đồng như một công cụ quản 
lý bền vững 

Du lịch cộng đồng (Community-Based 

Tourism – CBT) được xem là một hình thức du 
lịch thay thế góp phần thúc đẩy phát triển bền 

vững thông qua việc đặt cộng đồng địa phương 
vào vị trí trung tâm của quá trình thiết kế, thực 

hiện và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. CBT 

không chỉ là mô hình phát triển kinh tế mà còn 
là phương tiện giúp bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên và văn hóa địa phương. Theo Scheyvens 

(1999), một mô hình CBT lý tưởng phải đảm 
bảo rằng cộng đồng được “trao quyền” 

(empowered) về mặt chính trị, kinh tế, xã hội và 
tâm lý – nghĩa là người dân có quyền ra quyết 

định, kiểm soát các hoạt động du lịch, nhận 

được lợi ích kinh tế công bằng, củng cố bản sắc 
văn hóa, và nâng cao năng lực tự tổ chức [3]. 
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CBT vận hành dựa trên nguyên tắc “cộng 

đồng làm chủ” – trong đó người dân địa 

phương tham gia tích cực vào tất cả các giai 
đoạn của chuỗi giá trị du lịch, bao gồm lập kế 

hoạch, tổ chức dịch vụ (lưu trú, ẩm thực, hướng 
dẫn), chia sẻ lợi ích, bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên cũng như di sản văn hóa [19]. Mô hình 

này nhằm tái phân phối quyền lực từ doanh 
nghiệp hoặc cơ quan quản lý về cho cộng đồng.  

Tại Đông Nam Á, nhiều nghiên cứu thực địa 

đã khẳng định hiệu quả của CBT trong việc thúc 
đẩy bảo tồn và phát triển cộng đồng. 

Kontogeorgopoulos (2014) ghi nhận rằng tại 

Thái Lan, các mô hình CBT ở Chiang Mai giúp 
người dân địa phương tăng thu nhập, giữ gìn 

văn hóa truyền thống và giảm sự phụ thuộc vào 
nông nghiệp [19]. Nghiên cứu tại Luang 

Prabang (Lào) cũng cho thấy CBT đóng vai trò 

như một cơ chế đồng quản lý tài nguyên văn 
hóa, khi cộng đồng địa phương phối hợp với 

chính quyền và tổ chức quốc tế để kiểm soát 

tốc độ và định hướng phát triển du lịch [20]. 
Tuy nhiên, hiệu quả của CBT phụ thuộc lớn vào 

mức độ trao quyền thực chất. Nếu thiếu cơ chế 
giám sát và hỗ trợ kỹ thuật, cộng đồng có thể 

trở thành công cụ trình diễn văn hóa cho du 

khách, thay vì là chủ thể ra quyết định [8]. Quá 
trình thương mại hóa quá mức có thể dẫn đến 

mất bản sắc, gia tăng bất bình đẳng và xung 

đột lợi ích trong nội bộ cộng đồng [21]. 
Tại Việt Nam, các mô hình CBT tại các vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số như Bản Lác (Mai 

Châu – Phú Thọ), Tả Van (Sa Pa – Lào Cai), Cự 
Nẫm (Quảng Trị) hay Kon Klor (Quảng Ngãi) 

được xem là những ví dụ điển hình bước đầu 
thành công. Mô hình CBT tại Mai Châu đã giúp 

bảo tồn nhà sàn truyền thống, phát triển ẩm 

thực bản địa và tăng thu nhập cho hộ dân thông 
qua dịch vụ homestay và bán sản phẩm thủ 

công [22]. Phương Thị Duyên (2024) phân tích 

trường hợp CBT ở Tả Van, cho thấy người 
H’Mông đã nâng cao nhận thức về bảo tồn cảnh 

quan và ứng xử văn minh với khách du lịch, từ 
đó cải thiện hình ảnh điểm đến [23]. 

Tuy nhiên, không ít mô hình CBT tại Việt Nam 

vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Một số nơi, 
hoạt động du lịch cộng đồng thực chất do 

doanh nghiệp lữ hành điều phối và kiểm soát, 

còn người dân địa phương chỉ tham gia ở vai 

trò phụ trợ hoặc làm công với thu nhập thấp 
[22]. Việc thiếu cơ chế pháp lý rõ ràng về quyền 

chia sẻ lợi ích, cũng như hạn chế về năng lực tổ 
chức, truyền thông, và quản trị du lịch của cộng 

đồng, khiến CBT chưa phát huy được vai trò 

như một công cụ phát triển bền vững đúng 
nghĩa [24]. 

Do đó, để mô hình CBT thực sự trở thành 

công cụ bảo vệ tài nguyên và phát triển sinh kế 
lâu dài, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cộng 

đồng – nhà nước – doanh nghiệp – tổ chức 

trung gian. Các yếu tố như đào tạo kỹ năng, 
minh bạch tài chính, xây dựng thương hiệu địa 

phương và nâng cao quyền quyết định của cộng 
đồng cần được đặc biệt chú trọng. 

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thức và 

mức độ tham gia của cộng đồng 
Thông qua phân tích tổng hợp các tài liệu 

học thuật trong và ngoài nước, có thể xác định 

bốn nhóm yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp 
đến mức độ và hiệu quả tham gia của cộng 

đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và 
phát triển du lịch bền vững, gồm: (i) thể chế và 

chính sách; (ii) năng lực cộng đồng; (iii) cơ chế 

phân phối lợi ích; (iv) yếu tố văn hóa – xã hội. 
(1) Thể chế và chính sách 

Một trong những điều kiện tiên quyết để 

thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng là 
phải có khung pháp lý rõ ràng và cơ chế phân 

quyền phù hợp. Khi người dân được công nhận 

quyền sử dụng, giám sát và ra quyết định đối 
với tài nguyên tại địa phương, họ sẽ có động lực 

bảo vệ, khai thác hợp lý, tham gia lâu dài. 
Berkes (2009) cho rằng việc thiếu minh bạch 

trong phân cấp quản lý, không xác định rõ 

quyền sở hữu có thể tạo ra xung đột lợi ích, làm 
suy giảm niềm tin giữa cộng đồng và chính 

quyền [6]. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, tại 

một số khu bảo tồn thiên nhiên, việc thiếu các 
quy định pháp lý về quyền cộng đồng trong khai 

thác và chia sẻ lợi ích đã khiến cộng đồng cảm 
thấy bị gạt ra ngoài quá trình ra quyết định [25]. 

Điều này dẫn đến thái độ thờ ơ, thậm chí chống 

đối các chính sách bảo tồn, từ đó làm giảm hiệu 
quả quản lý tài nguyên. 
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(2) Năng lực cộng đồng 

Năng lực tổ chức và quản trị nội tại của cộng 

đồng là yếu tố then chốt quyết định tính bền 
vững của các mô hình quản lý tài nguyên như 

CBT hoặc CBNRM. Pretty (2003) nhấn mạnh 
rằng sự tham gia thực chất đòi hỏi cộng đồng 

không chỉ có quyền mà còn cần có kiến thức, kỹ 

năng và nguồn lực để thực hiện quyền đó [2]. 
Các yếu tố như khả năng lập kế hoạch, quản lý 

tài chính, truyền thông nội bộ, giải quyết xung 

đột là những thành tố quan trọng để duy trì và 
phát triển các sáng kiến quản lý tài nguyên dựa 

vào cộng đồng [26].  

(3) Cơ chế phân phối lợi ích 
Sự công bằng và minh bạch trong chia sẻ lợi 

ích là điều kiện tiên quyết để duy trì sự tham 
gia lâu dài của cộng đồng. Goodwin & Santilli 

(2009) chỉ ra rằng nếu lợi ích từ hoạt động du 

lịch hoặc khai thác tài nguyên chỉ tập trung vào 
một nhóm nhỏ như doanh nghiệp du lịch, 

trưởng bản, hoặc cán bộ xã, thì cộng đồng sẽ 

dần bị gạt ra ngoài và vai trò chủ thể sẽ bị suy 
yếu [7]. Điều này đã xảy ra tại một số mô hình 

CBT ở Việt Nam, nơi người dân chỉ được thuê 
làm nhân công giá rẻ trong khi phần lớn doanh 

thu thuộc về các công ty lữ hành hoặc cá nhân 

bên ngoài [27]. Để đảm bảo công bằng, cần có 
cơ chế giám sát tài chính minh bạch, quỹ phát 

triển cộng đồng và sự tham gia rộng rãi trong 

việc quyết định phân bổ lợi ích. 
(4) Yếu tố văn hóa – xã hội 

Ngoài yếu tố chính sách và kinh tế, những 

đặc điểm văn hóa – xã hội nội tại của cộng đồng 
cũng ảnh hưởng đáng kể đến mức độ tham gia. 

Các yếu tố như niềm tin truyền thống, cấu trúc 
dòng tộc, vai trò giới, và tập quán sử dụng tài 

nguyên có thể vừa là yếu tố thuận lợi, vừa là 

rào cản cho sự tham gia [8]. Ví dụ, trong các 
cộng đồng dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, 

quyền ra quyết định thường tập trung vào nam 

giới hoặc trưởng dòng họ, dẫn đến sự tham gia 
hạn chế của phụ nữ và thanh niên vào các hoạt 

động bảo tồn hoặc du lịch [28]. Bên cạnh đó, 
nếu cộng đồng không nhận thức rõ giá trị sinh 

thái và kinh tế của tài nguyên, họ có thể xem 

việc bảo tồn là gánh nặng chứ không phải cơ 
hội. Do đó, cần triển khai các chương trình 

truyền thông và giáo dục môi trường phù hợp 

với đặc điểm văn hóa bản địa nhằm nâng cao 

nhận thức và tạo sự đồng thuận trong xã hội. 
3.4. Bài học rút ra và khuyến nghị 

Tổng hợp các nghiên cứu học thuật trong 
nước và quốc tế cho thấy rằng vai trò của cộng 

đồng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và 

phát triển du lịch chỉ có thể phát huy hiệu quả 
nếu được đặt trong một khuôn khổ thể chế 

phù hợp, được trao quyền thực chất, và nhận 

được sự hỗ trợ liên kết từ các tác nhân trung 
gian như tổ chức phi chính phủ (NGO), viện 

nghiên cứu và các mạng lưới học tập (learning 

networks) [2, 6]. 
Thứ nhất, trao quyền thực chất (genuine 

empowerment) là điều kiện tiên quyết để cộng 
đồng có thể thực hiện vai trò chủ thể trong các 

mô hình quản lý bền vững. Quyền ở đây không 

chỉ là sự ủy quyền hình thức mà bao gồm cả 
quyền quyết định, quyền kiểm soát tài nguyên, 

quyền tiếp cận thông tin và quyền chia sẻ lợi ích 

[3]. Việc cộng đồng được trao quyền một cách 
toàn diện sẽ làm gia tăng cảm giác sở hữu 

(sense of ownership), từ đó củng cố động lực 
bảo vệ tài nguyên và xây dựng mô hình phát 

triển phù hợp với nhu cầu địa phương [1]. 

Thứ hai, sự hỗ trợ kỹ thuật và kết nối của các 
tổ chức trung gian như NGO, các trường đại 

học, hoặc viện nghiên cứu là yếu tố cần thiết 

nhằm nâng cao năng lực và duy trì sự tham gia 
hiệu quả của cộng đồng. Những tổ chức này 

đóng vai trò cầu nối giữa tri thức khoa học hiện 

đại và tri thức bản địa, giúp cộng đồng tiếp cận 
các công cụ quản lý, mô hình kinh doanh, cũng 

như phương pháp giám sát và đánh giá [13]. 
Ngoài ra, các tổ chức trung gian còn có thể hỗ 

trợ vận động chính sách, cung cấp nguồn tài 

chính ban đầu hoặc đảm bảo tính minh bạch 
trong quản trị lợi ích. 

Thứ ba, chính sách và thể chế cần được thiết 

kế linh hoạt, có khả năng thích ứng cao với điều 
kiện văn hóa – xã hội của từng cộng đồng cụ 

thể. Thay vì áp dụng các mô hình cứng nhắc từ 
trên xuống, các chính sách cần chú trọng đến 

sự đa dạng văn hóa, đặc điểm dòng tộc, vai trò 

giới và cấu trúc xã hội truyền thống. Điều này 
giúp gia tăng sự đồng thuận xã hội và tránh hiện 
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tượng “chống đối thụ động” từ phía cộng đồng 

– một vấn đề phổ biến khi các chương trình 

phát triển không phù hợp với hệ giá trị bản địa 
[8, 21]. 

Bài học từ các quốc gia như Namibia, Canada 
và Nepal cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa thể 

chế phân cấp, tri thức bản địa và khoa học hiện 

đại chính là chìa khóa để phát huy vai trò cộng 
đồng trong bảo tồn tài nguyên và phát triển du 

lịch bền vững. Tại Namibia, chương trình 

CBNRM (Community-Based Natural Resource 
Management) đã thành công nhờ vào việc trao 

quyền quản lý động vật hoang dã cho các cộng 

đồng bản địa, từ đó tạo động lực kinh tế và gia 
tăng trách nhiệm bảo tồn [15]. Tại Canada, các 

mô hình đồng quản lý rừng với người bản địa 
(First Nations) cho thấy khi cộng đồng được tôn 

trọng quyền văn hóa và có vai trò trong ra quyết 

định, hiệu quả bảo tồn và tính bền vững của hệ 
sinh thái được cải thiện rõ rệt [29]. Trong khi 

đó, tại Nepal, việc lồng ghép tri thức bản địa 

của người Sherpa với các chương trình du lịch 
sinh thái trong khu vực Annapurna đã giúp bảo 

tồn văn hóa và cảnh quan, đồng thời nâng cao 
sinh kế địa phương [30]. 

Như vậy, một chính sách quản lý tài nguyên 

và phát triển du lịch bền vững hiệu quả không 
thể tách rời khỏi vai trò trung tâm của cộng 

đồng, cũng như yêu cầu thiết kế thể chế thích 

ứng, liên kết đa tác nhân và công nhận giá trị tri 
thức bản địa như một nguồn lực quan trọng. 

4. KẾT LUẬN 

Tổng quan hệ thống các nghiên cứu trong 
nước và quốc tế đã làm rõ vai trò của cộng đồng 

không chỉ là một thành tố phụ trợ, mà là yếu tố 
trung tâm trong các chiến lược quản lý tài 

nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch bền 

vững. Khi được trao quyền thực chất, hỗ trợ bởi 
thể chế linh hoạt và các cơ chế phối hợp đa tác 

nhân, cộng đồng địa phương có thể phát huy 

hiệu quả trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, 
bảo vệ văn hóa truyền thống và cải thiện sinh 

kế lâu dài. 
Các mô hình như CBNRM và CBT cho thấy 

rằng sự tham gia chủ động của cộng đồng, nếu 

gắn với tri thức bản địa và được hậu thuẫn bởi 
mạng lưới các tổ chức trung gian, sẽ tạo ra động 

lực nội sinh cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, 

thành công của các mô hình này phụ thuộc lớn 

vào khung pháp lý rõ ràng, năng lực tổ chức của 
cộng đồng, sự công bằng trong phân phối lợi 

ích. Ngoài ra, các yếu tố văn hóa – xã hội, như 
vai trò giới, cấu trúc dòng tộc và nhận thức về 

giá trị tài nguyên, cũng đóng vai trò quan trọng 

trong việc hình thành và duy trì sự tham gia 
hiệu quả. 

Kinh nghiệm từ các quốc gia như Namibia, 

Canada và Nepal cho thấy rằng thể chế phân 
quyền hợp lý, sự công nhận quyền văn hóa và 

kết hợp giữa tri thức bản địa với khoa học hiện 

đại là những yếu tố nền tảng cho thành công 
của các mô hình quản trị cộng đồng. Trong bối 

cảnh Việt Nam, việc học hỏi từ các mô hình 
quốc tế, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều 

kiện văn hóa - xã hội bản địa, sẽ là hướng đi cần 

thiết để củng cố vai trò cộng đồng như một tác 
nhân chủ lực trong tiến trình quản lý tài nguyên 

và phát triển du lịch bền vững. 
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